TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             TỔ:    GDTC - GDQP- AN                                                                                                                           
        
MÔDUN - MÔN HỌC GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
Năm học: 2019- 2020
TỔ:  GDTC- GDQP-AN
	TT
	Họ và Tên
	Học kỳ 1
	Học kì 2

	1
	Nguyễn Đức Thắng
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)

	2
	Lê Thái Hùng
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)

	3
	Ngô Thanh Điền
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)

	4
	Nguyễn Phú Tân
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)

	5
	Nguyễn Mạnh Phương
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)
	- Giáo dục thể chất(Hệ TC)
- Giáo dục thể chất(Hệ CĐ)

	6
	Gianh Phi Hùng
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)









TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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MÔDUN - MÔN HỌC GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY 
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
Năm học: 2019- 2020
TỔ:  GDTC –GDQP-AN
	TT
	Họ và Tên
	Học kỳ 1
	Học kì 2

	1
	Bạch Văn Gân

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	2
	Nguyễn Văn Úy

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	3
	Ngô Văn Quang
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)
[bookmark: _GoBack]

	4
	Bùi Văn Giỏi
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	5
	Võ Ngọc Lân

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	6
	Huỳnh Quốc Dũng
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	7
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)


	8
	Đặng Văn Khoa
	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)

	- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ TC)
- Giáo dục quốc phòng –An ninh( Hệ CĐ)






